
Thực 

hành
TN

1 Lê Thanh Ngọc Ánh 07/02/2000 Quảng Bình 9.5 10 DQB30CNTT002013 DQB202230CNTT160

2 Đinh Thị Mỹ Duyên 28/10/2003 Quảng Bình 9.0 9.2 DQB30CNTT002014 DQB202230CNTT161

3 Lưu Yến Hải 26/02/1987 Quảng Bình 9.5 10 DQB30CNTT002015 DQB202230CNTT162

4 Phạm Thị Nguyên Hằng 02/09/2003 Quảng Bình 9.0 7.1 DQB30CNTT002016 DQB202230CNTT163

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/11/2003 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT002017 DQB202230CNTT164

6 Nguyễn Thị Thu Hiếu 14/01/2003 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT002018 DQB202230CNTT165

7 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/11/2003 Quảng Bình 9.5 9.6 DQB30CNTT002019 DQB202230CNTT166

8 Dương Thị Huyền 22/02/2003 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT002020 DQB202230CNTT167

9 Bùi Thanh Lam 05/12/1998 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT002021 DQB202230CNTT168

10 Đinh Thị Mỹ Lệ 18/05/2003 Quảng Bình 9.5 9.2 DQB30CNTT002022 DQB202230CNTT169

11 Lê Thái Diệu Linh 04/10/2003 Quảng Bình 9.5 10 DQB30CNTT002023 DQB202230CNTT170

12 Trần Thị Thùy Linh 27/08/1994 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT002024 DQB202230CNTT171

13 Lê Trần Khánh Linh 18/11/2003 Quảng Bình 9.5 9.2 DQB30CNTT002025 DQB202230CNTT172

14 Nguyễn Thị Mai Ngọc 04/01/2000 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT002026 DQB202230CNTT173

15 Trần Thị Thanh Nhàn 28/02/1990 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT002027 DQB202230CNTT174

16 Trần Thị Oanh 12/12/2000 Quảng Bình 9.0 7.9 DQB30CNTT002028 DQB202230CNTT175

17 Trần Thị Mỷ Quyên 23/07/2003 Quảng Bình 9.5 7.1 DQB30CNTT002029 DQB202230CNTT176

18 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/07/2003 Quảng Bình 9.5 9.2 DQB30CNTT002030 DQB202230CNTT177

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Hội đồng thi/kiểm tra (nếu có): 09/05/2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 829/QĐ - ĐHQB ngày 11 tháng 05 năm 2022

Số

 TT

Họ và tên

người học

Ngày tháng

năm sinh
Nơi sinh

 CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Điểm thi
Số hiệu

chứng chỉ (CC)

Số vào sổ gốc

cấp CC



19 Phạm Thùy Trang 04/02/2000 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT002031 DQB202230CNTT178

20 Đinh Đình Tuấn 05/12/1996 Quảng Bình 9.0 6.3 DQB30CNTT002032 DQB202230CNTT179

Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2022

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC


